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TRƯỜNG THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 

NĂM 2021 

MÔN ĐỊA LÍ 

Thời gian: 50 phút 

 

ĐỀ SỐ 1. 

Câu 41. Các quốc gia có chung đƣờng biên giới với Việt Nam cả trên biển và trên đất liền là  

 A. Trung Quốc và Lào.   B. Thái Lan và Campuchia.  

 C. Campuchia và Trung Quốc.  D. Lào và Campuchia. 

Câu 42. Sự đa dạng sinh học của nƣớc ta không thể hiện ở  

 A. số lƣợng thành phần loài.  B. các kiểu hệ sinh thái.  

 C. nguồn gen quý hiếm.   D. phân bố sinh vật.  

Câu 43. Đặc điểm nổi bật trong hoạt động của bão nƣớc ta là  

 A. mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. B. bão hoạt động mạnh nhất ở Bắc Bộ 

 C. bão tập trung nhiều nhất vào tháng VI.  D. mùa bão từ tháng VII đến tháng X.  

Câu 44. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh nào sau đây của nƣớc ta không giáp 

với Lào ? 

 A. Lai Châu. B. Điện Biên. C. Sơn La. D. Thanh Hóa. 

Câu 45. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 6 – 7, cho biết cửa sông nào sau đây không thuộc hệ 

thống sông Tiền và sông Hậu? 

 A. Cửa Tiểu B. Cửa Đại C. Cửa Soi Rạp. D. Cửa Trần Đề. 

Câu 46. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết miền khí hậu phía Bắc không có vùng khí 

hậu nào sau đây ? 

 A. Vùng khí  hậu Tây Bắc. B. Vùng khí hậu Đông Bắc. 

 C. Vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ. D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ. 

Câu 47. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất nào phân bố ven sông Tiền, 

sông Hậu nƣớc ta ? 

 A. Đất phù sa sông. B. Đất phèn. C. Đất mặn D. Đất cát biển 
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Câu 48. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung 

Bộ 

 A. Vinh. B. Đà Nẵng. C. Hội An. D. Tam Kỳ. 

Câu 49. Căn cứ vào biểu đồ GDP và tốc độ tăng trƣởng qua các năm trong Átlat địa lí Việt Nam trang 

17, giai đoạn 2000 -2007 , GDP của nƣớc ta tăng  

 A. 1,6 lần       B. 2,6 lần      C. 3,6 lần       D. 4,0 lần 

Câu 50. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đƣờng số 8 nối Cầu Treo với nơi nào sau 

đây? 

 A. Thanh Hoá. B. Vinh. C. Hồng Lĩnh.  D. Hà Tĩnh. 

Câu 51. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết di sản nào sau đây không phải là di sản 

văn hóa thế giới? 

 A. Cố đô Huế.     B. Phố cổ Hội An.      C. Di tích Mỹ Sơn.  D. Phong Nha – Kẻ 

Bàng. 

Câu 52. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết mỏ sắt Trại Cau thuộc tỉnh nào sau đây? 

 A. Thái Nguyên.  B. Lạng Sơn. C. Bắc Giang. D. Bắc Ninh. 

Câu 53. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh 

nào? 

 A. Thanh Hoá. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. 

Câu 54. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết ngành khai thác chế biến lâm sản có ở 

trung tâm công nghiệp nào sau đây? 

 A. Đà Nẵng. B. Quảng Ngãi. C. Quy Nhơn. D. Phan Thiết. 

Câu 55. Thiên tai nào sau đây không xảy ra ở khu vực đồi núi? 

 A. Lũ nguồn, lũ quét.   B. Sƣơng muối, rét hại.   

 C. Xói mòn, rửa trôi.   D. Triều cƣờng, ngập mặn.  

Câu 56. Dân cƣ nƣớc ta chủ yếu sống ở nông thôn do 

 A. nông thôn có diện tích lớn hơn.  B. quy mô các đô thị còn nhỏ.  

 C. nông nghiệp vẫn là ngành chính.  D. mức sống ở nông thôn cao hơn.  

Câu 57. Các đô thị ở nƣớc ta thƣờng có chức năng là 

 A. trung tâm kinh tế  B. trung tâm hành chính 
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 31,0  

 46,1  

 

 44,0  

 39,4  

 C. trung tâm văn hóa- giáo dục D. trung tâm tổng hợp 

Câu 58. Vùng nuôi tôm lớn nhất của nƣớc ta là 

 A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng sông Hồng.  

 C. Duyên hải Nam Trung Bộ.  D. Bắc Trung Bộ.  

Câu 59. Mạng lƣới đƣờng bộ của nƣớc ta đƣợc mở rộng và hiện đại hóa do 

 A. nƣớc ta có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên. 

 B. huy động các nguồn vốn và tập trung đầu tƣ.  

 C. các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia xây dựng. 

 D. sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế.  

Câu 60. Phƣơng hƣớng để khai thác nguồn lợi hải sản hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ vùng trời, 

vùng biển, thềm lục địa của nƣớc ta là 

 A. đánh bắt xa bờ.  B. đánh bắt ven bờ.  

 C. chế biến tại chỗ.  D. đẩy mạnh xuất khẩu.  

Câu 61. Đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm không phải là 

 A. bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố. B. hội tụ đầy đủ các thế mạnh. 

 C. có tỉ trọng lớn trong GDP của cả nƣớc. D. cố định về ranh giới theo thời gian. 

Câu 62. Cho biểu đồ: 

 

                                           Năm2010 Năm2014 

  Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 

  Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp  

  Hàng nông,lâm thủy sản và hàng khác 
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CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG, NĂM 2010 VÀ 2014 (%) 

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo 

nhóm hàng của nƣớc ta năm 2010 và năm 2014? 

 A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm. 

 B. Tỉ trọng hàng nông, lâm thủy sản và hàng khác luôn nhỏ nhất. 

 C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng. 

 D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất. 

Câu 63. Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng vì 

 A. khu vực này tập trung rất nhiều loại khoáng sản.  

 B. là nơi đông dân nhất thế giới, tập trung nhiều thành phần dân tộc. 

 C. nền kinh tế phát triển mạnh và đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 D. án ngữ các tuyến hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng. 

Câu 64. Cho bảng số liệu: 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG GDP TRONG NƢỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2010 – 

2015 (Đơn vị:%) 

Năm 2010 2012 2014 2015 

In-đô-nê-xi-a 6,2 6,0 5,0 4,8 

Ma-lai-xi-a 7,0 5,5 6,0 5,0 

Phi-líp-pin 7,6 6,7 6,2 5,9 

Thái Lan 7,5 7,2 0,8 2,8 

Việt Nam 6,4 5,3 6,0 6,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê,2017) 

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trƣởng GDP trong nƣớc của một số quốc 

gia giai đoạn 2010 – 2015? 

 A. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan giảm nhanh. B. Ma-lai-xi-a và Phi-líp-pin tăng nhanh. 

 C. Việt Nam và Thái Lan tăng khá ổn định. D. Phi-líp-pin có xu hƣớng giảm nhanh. 

Câu 65. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nƣớc ta đƣợc quy định bởi vị trí nƣớc ta nằm trong 

 A. vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu.            B. vùng nội chí tuyến Nam bán cầu. 
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 C. khu vực gió Tín phong Bắc bán cầu.      D. khu vực hoạt động của gió mùa châu Á. 

Câu 66. Trong nội bộ ngành công nghiệp, sự chuyển dịch diễn ra theo hƣớng nào sau đây? 

 A. Tăng tỉ trọng sản phẩm giá rẻ, có khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng. 

 B. Giảm tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, có chất lƣợng. 

 C. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác. 

 D. Tăng liên tục tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt. 

Câu 67. Nhân tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hƣởng đến sự phát triển và phân bố các khu công nghiệp 

hiện nay của nƣớc ta là 

 A. tài nguyên khoáng sản.  B. đặc điểm địa hình. 

 C. vị trí địa lí.  D. đặc điểm khí hậu. 

Câu 68. Trong sản xuất lúa, cơ cấu mùa vụ đang có những chuyển biến tích cực theo hƣớng 

 A. mở rộng diện tích lúa đông xuân và lúa mùa.  B. mở rộng diện tích lúa hè thu và lúa mùa.  

 C. mở rộng diện tích lúa đông xuân và hè thu.       D. giảm diện tích lúa hè thu và lúa mùa. 

Câu 69. Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch chủ yếu do 

 A. có đƣờng bờ biển dài, ít đảo ven bờ. B. bờ biển có nhiều vũng vịnh, mực nƣớc sâu. 

 C. có nhiều vũng vịnh rộng. D. nhiều bãi biển đẹp, nóng quanh năm. 

Câu 70. Điều kiện tự nhiên thuận lợi hàng đầu để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công 

nghiệp là 

 A. đất badan có tần phong hóa sâu, lƣợng mƣa tập trung vào mùa mƣa. 

 B. khí hậu cận xích đạo, khô nóng quanh năm. 

 C. đất feralit phân bố trên các cao nguyên xếp tầng. 

 D. đất badan giàu dinh dƣỡng, khí hậu cận xích đao. 

Câu 71. Các nƣớc Đông Nam Á lục địa có ƣu thế hơn các nƣớc Đông Nam Á biển đảo về 

 A. tài nguyên khoáng sản.  B. tài nguyên rừng.     

 C. diện tích đồng bằng.          D. tài nguyên năng lƣợng. 

Câu 72. Cho biểu đồ: 
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Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

 A. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nƣớc ta. 

 B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nƣớc ta. 

 C. Tốc độ tăng trƣởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nƣớc ta. 

 D. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nƣớc ta. 

Câu 73. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu góp phần nâng cao giá trị ngành ngành chăn nuôi ở nƣớc 

ta? 

 A. Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đƣợc đảm bảo. B. Ngành công nghiệp chế biến phát triển. 

 C. Dịch vụ (giống và thú y) có nhiều tiến bộ. D. Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm đƣợc mở 

rộng. 

Câu 74. Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành du lịch nƣớc ta? 

 A. Số lƣợt khách nội địa ít hơn khách quốc tế.     B. Số khách du lịch tăng nhanh. 

 C. Phát triển nhanh từ cuối thế kỉ XX đến nay.    D. Doanh thu có xu hƣớng tăng nhanh. 

Câu 75. Thế mạnh nào dƣới đây không phải của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? 

 A. Phát triển tổng hợp kinh tế biển. B. Phát triển chăn nuôi trâu bò, ngựa, dê, lợn 

 C. Trồng cây công nghiệp dài ngày nhiệt đới      D. Khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện 

Câu 76. Biện pháp quan trọng nhất để khai thác tốt hơn tiềm năng tự nhiên cho sản xuất lƣơng thực 

vùng đồng bằng sông Cửu Long là 

 A. giải quyết tốt vấn đề thủy lợi.                               B. chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. 

 C. tăng cƣờng việc bảo vệ rừng ngập mặn. D. phát triển công nghiệp chế biến. 
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Câu 77. Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở Đồng bằng sông Hồng? 

 A. Chất lƣợng lao động chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. 

 B. Phân bố dân cƣ, nguồn lao động chƣa hợp lý. 

 C. Có nhiều đô thị tập trung dân cƣ đông đúc. 

 D. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. 

Câu 78. Biện pháp quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả phát triển cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ là 

 A. thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển thủy lợi.  B. đầu tƣ và hiện đại công nghiệp chế biến. 

 C. mở rộng thêm diện tích, phát triển thủy lợi.  D. mở rộng và đa dạng thị trƣờng xuất khẩu. 

Câu 79. Để nâng cao giá trị nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề cần quan tâm 

hàng đầu là 

 A. mở rộng diện tích nuôi trồng. B. đảm bảo nguồn thức ăn. 

 C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến. D. mở rộng thị trƣờng. 

Câu 80. Cho bảng số liệu  

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GDP NƢỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2000 – 

2014 

Năm Tổng số 

(tỉ đồng) 

Cơ cấu (%) 

Nông – lâm – thủy 

sản 

Công nghiệp – xây 

dựng 

Dịch vụ 

2000 441646 24,5 36,7 38,8 

2014 3937856 17,7 33,2 39,1 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP nƣớc ta phân khu vực kinh tế năm 

2000 và 2014, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 

 A. Biểu đồ cột chồng                         B. Biểu đồ miền                      

 C. Biểu đồ tròn                                  D. Biểu đồ kết hợp  

 

ĐÁP ÁN 

41 C 51 D 61 D 71 C 
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42 D 52 A 62 C 72 C 

43 A 53 A 63 D 73 B 

44 A 54 C 64 A 74 A 

45 C 55 D 65 A 75 C 

46 D 56 C 66 C 76 A 

47 A 57 D 67 A 77 D 

48 A 58 A 68 C 78 A 

49 B 59 B 69 D 79 C 

50 C 60 A 70 D 80 C 

 

……………………………………… 

ĐỀ SỐ 2. 

Câu 41: Những nơi nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển thuận lợi để phát triển 

 A. nghề muối.   B. khai thác thủy sản.      

 C. nuôi trồng thủy sản.  D. khai thác khoáng sản.  

Câu 42: Mƣa lớn, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất là nguyên nhân dẫn đến thiên tai nào sau đây?  

 A. Lũ quét.  B. Bão.  C. Động đất. 

 D. Hạn hán.  

Câu 43: Nhóm ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nƣớc ta là  

 A. khai thác.  B. chế biến.  C. năng lƣợng.  D. sản xuất phân 

phối điện.  

Câu 44: Công nghiệp năng lƣợng không có ngành nào sau đây? 

 A. Hóa dầu.            B. Thủy điện. C. Nhiệt điện.      D. Khai thác than. 

Câu 45: Vùng đồi trƣớc núi ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về 

 A. nuôi gia súc lớn.     B. trồng cây lƣơng thực.   

 C. nuôi lợn và gia cầm.   D. nuôi tôm, cá nƣớc lợ.  

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam Trang 4 -5, cho biết mũi Dinh thuộc tỉnh nào sau đây?  
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       A. Khánh Hòa.  B. Phú Yên.  C. Ninh Thuận. D. Bình Thuận. 

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây? 

 A. Tiền Hải.  B. Cẩm Phả. C. Cổ Định. D. Quỳ Châu. 

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có biên độ nhiệt năm nhỏ 

nhất? 

 A. Lũng Cú.  B. Huế. C. Hà Nội. D. Hà Tiên.  

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông 

Bắc Bắc Bộ?  

       A. Phu Luông.   B. Phan-xi-păng.  C. Kiều Liêu Ti.  D. Pu Trà. 

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số 

trên 1.000.000 ngƣời? 

 A. Đà Nẵng. B. Quy Nhơn. C. Hải Phòng. D. Đồng Hới 

Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ?  

  A. Hải Phòng.  B. Nam Định. C. Hải Dƣơng.   D. Hạ Long.  

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây 

công nghiệp lâu năm lớn hơn cây công nghiệp hàng năm?  

 A. Bến Tre.  B. Sóc Trăng.  C. Hậu Giang.  D. Phú Yên.  

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lƣợng thủy sản 

nuôi trông lớn hơn thủy sản khai thác? 

 A. Ninh Thuận.  B. Kiên Giang.  C. An Giang.  D. Bình Thuận. 

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Bỉm Sơn có ngành 

nào sau đây?  

 A. Dệt, may.  B. Vật liệu xây dựng. C. Đóng tàu. D. Luyện kim màu. 

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đƣờng số 9 nối Đông Hà với nơi nào sau 

đây?  

 A. Đồng Hới.  B. Lao Bảo.  C. Huế.  D. Cha Lo.  

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có du lịch 

biển? 
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 A. Cần Thơ.  B. Lạng Sơn.  C. Hà Nội.  D. Vũng Tàu. 

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khai thác bôxit có ở tỉnh nào sau đây thuộc 

Trung du và miền núi Bắc Bộ?  

 A. Cao Bằng.  B. Hà Giang. C. Lào Cai. D. Lai Châu. 

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh nào sau đây? 

 A. Quảng Bình. B. Hà Tĩnh. C. Nghệ An. D. Thanh Hóa. 

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vùng Tây Nguyên có nhà máy thủy điện 

nào sau đây?  

 A. Yaly.  B. Sông Hinh. C. Hàm Thuận - Đa Mi.  D. A Vƣơng. 

Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lƣ thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

 A. Tây Ninh. B. An Giang. C. Đồng Tháp. D. Bình Phƣớc. 

 

Câu 61: Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2017 

Quốc gia In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Mi-an-ma Thái Lan 

Diện tích (nghìn km
2
) 1910,9 300,0 676,6 513,1 

Dân số (triệu ngƣời) 264,0 105,0 53,4 66,1 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 

Theo bảng số liệu, cho biết nƣớc nào có mật độ dân số cao nhất? 

        A. In-đô-nê-xi-a. B. Phi-lip-pin. C. Mi-an-ma. D. Thái Lan 

Câu 62: Cho biểu đồ: 
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SẢN LƢỢNG LÚA CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2018 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lƣợng lúa một số quốc gia 

Đông Nam Á năm 2018? 

 A. Phi-lip-pin lớn hơn Việt Nam.               B. Việt Nam nhỏ hơn In-đô-nê-xi-a. 

 C. In-đô-nê-xi-a lớn hơn Phi-lip-pin.            D. Phi-lip-pin nhỏ hơn Thái Lan. 

Câu 63: Nƣớc ta giáp biển Đông nên 

 A. mƣa nhiều, độ ẩm lớn.   B. tổng bức xạ Mặt Trời lớn.  

 C. cân bằng bức xạ dƣơng. D. khí hậu phân thành hai mùa. 

Câu 64: Giải pháp nào sau đây nhằm kiềm chế tốc độ gia tăng nguồn lao động ở nƣớc ta? 

 A. Phân bố lại dân cƣ và lao động.            B. Thực hiện tốt chính sách dân số. 

 C. Đa dạng các hoạt động sản xuất.                D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

Câu 65: Số dân thành thị nƣớc ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do  

 A. tác động của hội nhập kinh tế toàn cầu.  B. tác động của quá trình công nghiệp hóa.  

 C. ở đô thị có cơ sở hạ tầng ngày càng tốt.  D. ở đô thị dễ kiếm việc làm có thu 

nhập.  

Câu 66:  Biểu hiện của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nƣớc ta là  

 A. các vùng sản xuất chuyên canh đƣợc mở rộng.  B. phát triển nhiều khu công nghiệp tập trung,  

 C. các vùng kinh tế trọng điểm đƣợc hình thành.       D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng. 
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Câu 67: Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở nƣớc ta hiện 

nay?  

 A. Có các vùng chuyên canh.  B. Sử dụng nhiều giống tốt.  

 C. Tập trung ở các đồng bằng.  D. Chủ yếu là cây nhiệt đới.  

Câu 68: Giá trị sản phẩm thủy sản của nƣớc ta hiện nay vẫn còn chƣa cao, chủ yếu là do  

 A. đánh bắt gần bờ vẫn còn là chủ yếu.  B. công nghiệp chế biến còn hạn chế.   

 C. ảnh hƣởng nhiều của thiên tai.  D. nguồn lợi thủy sản bị suy giảm.  

Câu 69: Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông đƣờng sông nƣớc ta hiện nay? 

 A. Tập trung chủ yếu ở các đồng bằng. B. Tuyến đƣờng sông dày đặc khắp cả nƣớc. 

 C. Phƣơng tiện vận tải ít đƣợc cải tiến. D. Trang thiết bị cảng sông còn lạc hậu. 

Câu 70: Ngành du lịch nƣớc ta không có đặc điểm nào sau đây? 

 A. Tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú. B. Có các trung tâm du lịch quốc gia, vùng.  

 C. Cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng phát triển. D. Chủ yếu khách du lịch nƣớc ngoài. 

Câu 71. Yếu tố nào sau đây có tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nƣớc ta hiện 

nay? 

 A. Nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa. B. Nhu cầu của chất lƣợng cuộc sống cao. 

 C. Việc phát triển của quá trình đô thị hóa. D. Sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. 

Câu 72: Các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng phát triển dựa trên thế mạnh chủ 

yếu nào? 

 A. Cơ sở hạ tầng hiện đại và nguồn lao động chất lƣợng cao nhất.  

 B. Nguồn tài nguyên, nguồn lao động và thị trƣờng tiêu thụ lớn.  

 C. Mở rộng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp nƣớc ngoài.  

 D. Những nền tảng phát triển công nghiệp từ các giai đoạn trƣớc.  

Câu 73: Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam 

Bộ là 

 A. nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội. 

 B. thu hút vốn đầu tƣ, đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. 

 C. bảo vệ môi trƣờng, nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân. 
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 D. đáp ứng nhu cầu năng lƣợng và bảo vệ thế mạnh du lịch của vùng. 

Câu 74: Việc xây dựng các cảng nƣớc sâu ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây? 

 A. Làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển.  

 B. Tạo thuận lợi để đa dạng hàng hóa vận chuyển. 

 C. Làm tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tƣ.  

 D. Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tại chỗ. 

Câu 75: Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ 

 A. nguồn nƣớc từ thƣợng nguồn sông Mê Kông và triều cƣờng. 

 B. sự suy giảm diện tích rừng ngập mặn, rừng tràm trên quy mô lớn. 

 C. sự gia tăng thiên tai, biến đổi thất thƣờng của thời tiết và khí hậu. 

 D. ô nhiễm môi trƣờng, cháy rừng, khai thác quá mức tài nguyên. 

Câu 76: Cho biểu đồ về thủy sản nuôi trồng của nƣớc ta năm 2010 và 2017   

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

 A. Quy mô và cơ cấu sản lƣợng thủy sản nuôi trồng nƣớc ta. 

 B. Thay đổi quy mô sản lƣợng thủy sản nuôi trồng nƣớc ta. 

 C. Giá trị sản lƣợng thủy sản nuôi trồng nƣớc ta. 

 D. Tốc độ tăng trƣởng sản lƣợng thủy sản nuôi trồng nƣớc ta. 

Câu 77: Từ tháng 11 - 4, hoạt động của Tín phong bán cầu Bắc đã ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến thời tiết, 

khí hậu nƣớc ta? 

 A. Kiểu thời tiết lạnh khô ở miền Bắc, ổn định không mƣa cho Nam Bộ. 
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      B. Kiểu thời tiết nắng ấm ở miền Bắc, mùa khô cho Nam Bộ và Tây Nguyên. 

      C. Kiểu thời tiết lạnh ẩm ở miền Bắc, mùa mƣa kéo dài cho Nam Trung Bộ. 

     D. Mùa khô sâu sắc cho vùng ven biển Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên. 

Câu 78: Nguyên nhân chính làm cho giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn 

còn thấp là do 

 A. nguồn nhân lực có trình độ cao bị hút về các vùng khác. 

 B. không chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu cho sản xuất. 

 C. tài nguyên khoáng sản, năng lƣợng chƣa đƣợc phát huy. 

 D. các nguồn lực phát triển sản xuất còn chƣa hội tụ đầy đủ. 

Câu 79: Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Trung du miền núi Bắc Bộ là?  

 A. Vị trí địa lí chiến lƣợc, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm. 

 B. Cơ sở vật chất kỉ thuật và cơ sở hạ tầng phát triển mạnh.  

 C. Dân đông, nguồn lao động chất lƣợng hàng đầu cả nƣớc 

 D. Nguồn khoáng sản đa dạng và năng lƣợng dồi dào, giá rẻ.  

Câu 80: Cho bảng số liệu:  

LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƢỚC 

TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2019 

(Đơn vị: Nghìn người) 

Năm 2010 2014 2016 2019 

Thành thị 14106,6 16525,5 17449,9 18094,5 

Nông thôn 36286,3 37222,5 36995,4 37672,9 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành 

thị và nông thôn nƣớc ta, giai đoạn 2010 – 2019 

 A. Tròn. B. Đƣờng. C. Kết hợp. D. Miền 

 

ĐÁP ÁN 
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A A B A A C B D C C 

51 52  53 54 55 56 57 58 59 60 

D A C B B D A C A D 

61 62  63 64 65 66 67 68 69 70 

B A A B B D C B B D 

71 72  73 74 75 76 77 78 79 80 

A B A C A A B D D D 

 

……………………………………… 

ĐỀ SỐ 3. 

Câu 41: Sản lƣợng thủy sản khai thác của nƣớc ta tăng chủ yếu do  

 A. đánh bắt xa bờ.     B. đánh bắt gần bờ.      

 C. đẩy mạnh xuất khẩu.   D. cải tạo cảng cá.  

Câu 42: Biện pháp mở rộng rừng đặc dụng ở nƣớc ta là 

 A. trồng rừng lấy gỗ.  B. lập vƣờn quốc gia. C. khai thác gỗ củi. D. trồng rừng tre nứa. 

Câu 43: Để nâng cao chất lƣợng sản phẩm công nghiệp cần 

 A. mở rộng thị trƣờng.   B. nhập khẩu máy máy móc.    

 C. đổi mới công nghệ.   D. đa dạng sản phẩm. 

Câu 44: Công nghiệp chế biến lƣơng thực thực phẩm nƣớc ta phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu về 

 A. nguyên liệu tại chỗ.      B. lao động chất lƣợng. C. cơ sở hạ tầng tốt.       D. khoa học kĩ thuật 

cao. 

Câu 45: Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu để giải quyết việc làm ở đồng bằng sông Hồng là 

 A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế.     B. phát triển nghề truyền thống.    

 C. tăng cƣờng xuất khẩu lao động.    D. phân bố dân cƣ, lao động 

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam Trang 4 -5, cho đảo Cù Lao Chàm thuộc tỉnh nào sau đây?  

  A. Huế. B. Quảng Nam.  C. Đà Nẵng. D. Quảng Ngãi. 
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Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây? 

 A. Quỳnh Nhai. B. Sinh Quyền. C. Cam Đƣờng. D. Văn Bàn. 

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về chế 

độ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau? 

 A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn hơn. B. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn. 

 C. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn. D. Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn. 

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hƣớng tây bắc - 

đông nam? 

      A. Pu sam sao.  B. Đông Triều.  C. Bắc Sơn.  D. Ngân Sơn. 

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Cả?  

 A. Sông Hiếu.  B. Sông Đà.  C. Sông Cầu.  D. Sông Thƣơng.  

Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc ít ngƣời ở Tây Nguyên không 

có đặc điểm nào sau đây?  

 A. Một số dân tộc phân bố tập trung thành vùng khá rõ rệt.  

 B. Phân bổ đan xen với nhau và xen kẽ với ngƣời Kinh.  

 C. Gia - rai, Ê - đê là các dân tộc ít ngƣời có số dân lớn ở nƣớc ta. 

 D. Chủ yếu là có nguồn gốc từ ngữ hệ Nam Đảo và Môn - Khơ me.  

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết vùng nào sau đây có tỉ lệ diện tích gieo 

trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng trên 50% ? 

 A. Trung du miền núi Bắc Bộ.  B. Bắc Trung Bộ.    

 C. Tây Nguyên.  D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản 

lƣợng thủy sản của một số tỉnh? 

 A. Nuôi trồng của Nam Định nhỏ hơn Quảng Bình. 

 B. Khai thác của Thanh Hóa lớn hơn Ninh Bình. 

 C. Nuôi trồng của Nghệ An nhỏ hơn Hà Tĩnh. 

 D. Khai thác của Quảng Ninh nhỏ hơn Quảng Trị. 
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Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Nam Định không 

có ngành nào sau đây?  

 A. Dệt, may.  B. Cơ khí.  C. Vật liệu xây dựng. D. Hóa chất. 

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông? 

A. Sơn Tây.  B. Cửa Ông.  C. Cái Lân.  D. Hải Phòng.  

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết năm 2007 tỉnh/thành phố nào sau đây nhập 

siêu? 

A. Khánh Hòa.  B. Bình Định.  C. Đà Nẵng.  D. Đăk Lăk. 

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có di sản 

văn hóa thế giới ? 

A. Hạ Long.  B. Huế. C. Đà Nẵng. D. Nha Trang. 

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết hồ Kẻ Gỗ thuộc tỉnh nào sau đây? 

 A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình. D. Quảng Trị. 

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh 

nào? 

A. Quảng Ngãi.  B. Bình Định. C. Phú Yên.  D. Khánh Hòa 

Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khai thác sét, cao lanh ở nơi nào sau đây? 

A. Hà Tiên. B. Rạch Rá. C. U Minh. D. Long Xuyên. 

Câu 61: Cho bảng số liệu:  

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2019 (Đơn vị: triệu ngƣời) 

Quốc gia In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Thái Lan 

Tổng số dân 268,4 32,0 108,0 66,4 

Dân số thành thị 148,4 24,3 50,7 33,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, cho biết nƣớc nào có tỉ lệ dân thành thị là 47% là nƣớc nào sau đây? 

 A. In-đô-nê-xi-a. B. Ma-lai-xi-a. C. Phi-lip-pin. D. Thái Lan 

Câu 62: Cho biểu đồ:  



  

 

 

       

 

Trang | 18 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

SẢN LƢỢNG DẦU THÔ VÀ SẢN LƢỢNG ĐIỆN CỦA THÁI LAN, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 

Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lƣợng dầu thô và sản lƣợng điện của 

Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015? 

 A. Sản lƣợng điện giảm, dầu thô tăng.        B. Nhìn chung sản lƣợng điện tăng. 

  C. Sản lƣợng dầu thô tăng nhanh hơn điện    D. Sản lƣợng dầu thô giảm liên tục. 

Câu 63: Nƣớc ta nằm liền kề vành đai sinh khoáng nên có  

 A. khí hậu phân thành hai mùa rõ rệt. B. tài nguyên sinh vật rất đa dạng  

 C. tài nguyên khoáng sản phong phú. D. nền nhiệt cao, cân bằng ẩm dƣơng.  

Câu 64: Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây do 

A. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở thành thị cao hơn nông thôn.  

B. cơ sở hạ tầng đô thị phát triển cao so với khu vực và thế giới. 

C. kết quả của việc di dân tự do từ nông thôn ra thành thị.  

D. sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế và mở rộng quy mô đô thị.   

Câu 65: Miền núi nƣớc ta dân cƣ thƣa thớt chủ yếu do 

A. có nhiều dân tộc ít ngƣời, sản xuất nhỏ. B. nhiều thiên tai, công nghiệp còn hạn chế. 

C. địa hình hiểm trở, kinh tế chậm phát triển.  D. nhiều đất dốc, giao thông còn khó khăn. 

Câu 66:  Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nƣớc ta hiện nay?  

 A. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.  B. Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng 

tăng.  
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 C. Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển. D. Lĩnh vực kinh tế then chốt do Nhà nƣớc quản 

lí.  

Câu 67: Yếu tố tác động chủ yếu đến việc sản xuất theo hƣớng hàng hóa trong chăn nuôi hiện nay là  

 A. trình độ lao động đƣợc nâng cao. B. dịch vụ thú y có nhiều tiến bộ.    

 C. cơ sở thức ăn đƣợc đảm bảo hơn. D. sự thay đổi nhu cầu của thị trƣờng.  

Câu 68: Phát biểu nào sau đây không đúng về hoạt động khai thác, chế biến gỗ và lâm sản của nƣớc 

ta?  

 A. Công nghiệp bột giấy và giấy đang đƣợc phát triển. 

 B. Sản phẩm khai thác chủ yếu là gỗ, cây luồng, cây nứa.  

 C. Các cơ sở chế biến gỗ tập trung chủ yếu ở vùng đồi núi. 

 D. Rừng còn đƣợc khai thác để cung cấp gỗ củi và than củi.  

Câu 69: Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nƣớc ta là  

 A. có nhiều vũng, vịnh nƣớc sâu, kín gió.  B. bờ biển dài, có nhiều đảo và quần đảo.  

 C. dọc bờ biển có nhiều cửa sông lớn.  D. có nhiều bão và áp thấp nhiệt đới.  

Câu 70: Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng loại hình du lịch ở nƣớc ta hiện nay?  

 A. Tài nguyên du lịch và nhu cầu của du khách trong, ngoài nƣớc. 

 B. Nhu cầu của du khách trong, ngoài nƣớc và điều kiện phục vụ. 

 C. Định hƣớng ƣu tiên phát triển du lịch và các nguồn vốn đầu tƣ. 

 D. Lao động làm du lịch và cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng. 

Câu 71. Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu ở nƣớc ta là  

 A. thúc đẩy công nghiệp chế biến, đa dạng sản phẩm.  

 B. tăng đầu tƣ, thu hút nhiều ngành sản xuất tham gia.  

 C. phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trƣờng.  

 D. đổi mới quản lí, tăng cƣờng liên kết với các nƣớc.  

Câu 72: Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây nguyên có ý nghĩa chủ 

yếu nào sau đây? 

 A. Giải quyết việc làm cho nhiều ngƣời lao động. B. Thúc đẩy hình thành nông trƣờng quốc doanh. 

 C. Cung cấp sản phẩm cho nhu cầu ở trong nƣớc.  D. Tạo ra khối lƣợng nông sản lớn cho xuất khẩu. 
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Câu 73: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngƣ nghiệp ở Bắc Trung Bộ là  

 A. khai thác hợp lí tự nhiên, tạo ra khối lƣợng sản phẩm hàng hóa. 

 B. phát huy hiệu quả các thế mạnh, tạo thế liên hoàn trong sản xuất. 

 C. đẩy mạnh tăng trƣởng sản xuất, gắn liền các lãnh thổ với nhau  

 D. đa dạng hóa nông nghiệp, bảo vệ tốt tài nguyên và môi trƣờng.  

Câu 74: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là  

 A. tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm. 

 B. tạo ra các nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn. 

 C. góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ. 

 D. thu hút các nguồn đầu tƣ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Câu 75: Giải pháp chủ yếu phát huy thế mạnh tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long là  

 A. đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản và trồng rừng ngập mặn.  

 B. chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải tạo đất và bảo vệ rừng.  

 C. đầu tƣ công nghiệp chế biến và thúc đẩy xuất khẩu.  

 D. phát triển kinh tế biển - đảo, trồng lúa thâm canh. 

Câu 76: Cho biểu đồ về doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2010 - 2015 
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(Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

 A. Tốc độ tăng trƣởng doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế. 

 B. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế. 

 C. Quy mô doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế. 

  D. Sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế. 

Câu 77: Sự khác nhau về cảnh quan thiên nhiên giữa vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc chủ yếu 

do tác động kết hợp của 

 A. bão, dải hội tụ nhiệt đới, Tín phong bản cầu Bắc và độ dốc các sƣờn núi.  

 B. gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam và các dãy núi hƣớng vòng cung 

 C. vị trí gần hay xa biển và độ cao của các đỉnh núi, hƣớng của các dãy núi. 

 D. gió theo hƣớng tây nam, gió theo hƣớng đông bắc và hƣớng địa hình núi. 

Câu 78: Biện pháp quan trọng nhất để tránh mất nƣớc của các hồ chứa ở Đông Nam Bộ là  

 A. bảo vệ rừng trên thƣợng lƣu của các sông.  

 B. xây dựng và mở rộng các vƣờn quốc gia.  

 C. bảo vệ nghiêm ngặt các khu dự trữ sinh quyển.  

D. phục hồi và phát triển nhanh rừng ngập mặn. 

Câu 79: Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là  
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 A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành vùng chuyên canh.  

 B. đào tạo và hỗ trợ việc làm, phân bố lại dân cƣ và lao động.  

 C. tập trung đầu tƣ, phát triển chế biến, mở rộng thị trƣờng.  

 D. hoàn thiện và đồng bộ cơ sở vật chất kĩ thuật, giao thông.  

Câu 80: Cho bảng số liệu:  

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KHU VỰC KINH TẾ NƢỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 

(Đơn vị: triệu đô la Mỹ) 

Năm 2010 2012 2016 2018 

Khu vực kinh tế trong nƣớc 33 084,3 42 277,2 50 345,2 69 733,6 

Khu vực có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 39 152,4 72 252,0 126 235,6 173 963,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo khu vực kinh tế nƣớc ta, giai đoạn 2010 - 

2018 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 

 A. Tròn.  B. Đƣờng.  C. Miền. D. Cột.  

 

ĐÁP ÁN 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A B C A A C C B A A 

51 52  53 54 55 56 57 58 59 60 

C C B D A C B B D A 

61 62  63 64 65 66 67 68 69 70 

C B C D C A D C D A 

71 72  73 74 75 76 77 78 79 80 

C D B A B D D A C C 

 

……………………………………… 

ĐỀ SỐ 4. 
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Câu 41: Khó khăn về tự nhiên ảnh hƣởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản nƣớc ta là  

 A. bão, áp thấp nhiệt đới.   B. cát bay, cát chảy.      

 C. nhiễm mặn, phèn.           D. triều cƣờng dâng cao.  

Câu 42: Biện pháp bảo vệ đất trồng ở đồi núi nƣớc ta là 

 A. đẩy mạnh tăng vụ.   B. chống nhiễm mặn.      

 C. chống nhiễm phèn.          D. làm ruộng bậc thang.  

Câu 43: Ngành vận tải nào sau đây ở nƣớc ta có bƣớc tiến rất nhanh nhờ chiến lƣợc phát triển táo bạo? 

 A. Đƣờng sắt.       B. Đƣờng sông.              C. Đƣờng hàng không.   D. Đƣờng ống. 

Câu 44: Công nghiệp dệt may ở nƣớc ta phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu về 

 A. nguyên liệu tại chỗ. B. lao động dồi dào. C. cơ sở hạ tầng tốt.   D. nguồn vốn lớn. 

Câu 45: Vùng đồi trƣớc núi ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh để phát triển ngành nào sau đây? 

 A. Nuôi đại gia súc.   B. Khai thác thủy sản.    

 C. Trồng lúa nƣớc.  D. Nuôi trồng thủy sản. 

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam Trang 4 -5, quần đảo Trƣờng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào?  

       A. Quảng Ngãi.  B. Quảng Nam.  C. Đà Nẵng. D. Khánh Hòa. 

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Mã?  

 A. Sông Cầu.  B. Sông Chu.  C. Sông Thƣơng.  D. Sông Đà.  

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hƣớng di chuyển của các cơn bão từ Biển Đông vào 

đất nƣớc ta là   

 A. tây, tây bắc, tây nam.     B. đông, đông nam.        

 C. bắc, tây bắc, tây nam.      D. bắc, đông bắc, tây bắc.  

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông 

Bắc Bắc Bộ?  

 A. Phu Luông.  B. Tam Đảo.  C. Pu Trà. D. Phanxipăng.  

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc Gia-rai phân bố chủ yếu ở nơi nào 

sau đâu?  

 A. Trƣờng Sơn Nam.   B. Bộ Đông Nam Bộ.      

 C. Tây Nguyên.  D. Duyên hải Nam Trung.  
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Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc 

Trung du và miền núi Bắc Bộ?  

 A. Nghi Sơn.  B. Hòn La.  C. Vũng Áng.  D. Vân Đồn.  

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết trâu đƣợc nuôi nhiều ở vùng nào sau đây 

của nƣớc ta? 

 A. Tây Nguyên.  B. Đông Nam Bộ.    

 C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.    D. Bắc Trung Bộ. 

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết cây chè đƣợc trồng nhiều ở nơi nào sau 

đây? 

 A. Bình Phƣớc. B. Lâm Đồng. C. Bình Thuận.   D. Khánh Hòa. 

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả có ngành 

nào sau đây?  

 A. Chế biến nông sản.   B. Hóa chất, phân bón.    C. Đóng tàu. D. Luyện kim màu. 

Câu 55: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết đƣờng dây 500KV bắt đầu từ nhà máy điện 

nào sau đây? 

 A. Phả Lại.        B. Ninh Bình. C. Thác Bà. D. Hòa Bình. 

Câu 56: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị xuất khẩu lớn hơn 

nhập khẩu? 

 A. Lào Cai.        B. Vĩnh Phúc. C. Quảng Ninh. D. Lạng Sơn. 

Câu 55.  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm 

quốc gia? 

 A. Lạng Sơn.           B. Hà Nội. C. Hạ Long. D. Hải Phòng. 

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc tỉnh 

nào sau đây?  

 A. Lai Châu.  B. Hà Giang. C. Cao Bằng. D. Quảng Ninh. 

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào sau đây? 

 A. Bình Định. B. Phú Yên.                   C. Quảng Nam.           D. Quảng Ngãi. 

Câu 60: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây? 

 A. Phú Yên.                      B. Khánh Hòa. C. Ninh Thuận. D. Bình Thuận. 
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Câu 61: Cho bảng số liệu:  

TỔNG GDP CỦA MỘT SỐ NƢỚC ĐÔNG NAM Á, NĂM 2010 VÀ 2019 

 (Đơn vị: tỉ đô la Mỹ) 

                  Quốc gia 

Năm             

Xin-ga-po Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Thái Lan 

2010 236 255 200 341 

2019 364 359 331 505 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết quốc gia có tốc độ tăng trƣởng GDP năm 2019 so với 2010 nhanh 

nhất là 

     A. In-đô-nê-xi-a. B. Phi-lip-pin. C. Ma-lai-xi-a. D. Thái Lan 

Câu 62: Cho biểu đồ:   

 

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 (%) 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của  

In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2017? 

 A. Xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu .                       B. Giai đoạn 2010 - 2017 đều nhập siêu. 

    C. Nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu.                        D. Giai đoạn 2015 - 2017, xuất siêu. 

Câu 63: Nƣớc ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc nên có 
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  A. nền nhiệt độ cao, nhiều ánh nắng.                 B. vùng biển rộng với nhiều quần đảo. 

  C. mùa Đông lạnh, có nhiều tuyết rơi.                D. nhiều đồi núi, có cả các dãy núi cao. 

Câu 64: Quá trình đô thị hóa của nƣớc ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây? 

  A. Trình độ đô thị hóa còn thấp. B. Phân bố các đô thị không đều. 

  C. Tỉ lệ dân thành thị tăng lên. D. Có nhiều đô thị có quy mô lớn. 

Câu 65: Tỉ lệ lao động ở nông thôn nƣớc ta hiện nay còn cao chủ yếu do  

 A. trồng lúa cần nhiều lao động để sản xuất. B. cơ cấu kinh tế chuyển biến còn chậm.  

 C. các ngành nghề truyền thống ít phát triển. D. ở đồng bằng có mật độ dân số rất lớn.  

Câu 66:  Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nƣớc ta hiện nay mang lại ý nghĩa nào sau đây? 

  A. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp. B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế. 

  C. Thúc đẩy xuất khẩu lao động. D. Tăng vai trò kinh tế nhà nƣớc. 

Câu 67: Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho nƣớc ta sản xuất cây lƣơng thực? 

  A. Đồng bằng rộng, đất phù sa màu mỡ. B. Khí hậu phân hóa, có mùa đông lạnh. 

  C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.            D. Địa hình đồi núi, phân bậc theo độ cao. 

Câu 68: Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt ở nƣớc ta là có 

 A. diện tích mặt nƣớc lớn ở các đồng ruộng. B. nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ. 

 C. nhiều đầm phá và các cửa sông rộng lớn. D. nhiều bãi triều, ô trũng ngập nƣớc. 

Câu 69: Giải pháp nào sau đây góp phần nâng cao chất lƣợng sản phẩm công nghiệp của nƣớc ta? 

 A. Áp dụng các công nghệ hiện đại. B. Đẩy mạnh khai thác tài nguyên. 

 C. Tự chủ hoàn toàn về nguyên liệu. D. Ƣu tiên các ngành truyền thống. 

Câu 70: Lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nƣớc ta là 

 A. tăng cƣờng giao lƣu kinh tế giữa các huyện đảo. 

 B. giải quyết nhiều việc làm cho ngƣời lao động. 

 C. hạn chế các thiên tai phát sinh trên vùng biển. 

 D. tạo hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trƣờng. 

Câu 71. Hoạt động ngoại thƣơng nƣớc ta ngày càng phát triển chủ yếu do  

 A. đa dạng hóa thị trƣờng và tăng cƣờng sự quản lí của Nhà nƣớc. 
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 B. tăng cƣờng hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế.  

 C. khai thác tài nguyên hiệu quả, tăng nhanh chất lƣợng sản phẩm.  

 D. nhu cầu tiêu dùng của dân cƣ và nguồn vốn đầu tƣ tăng nhanh. 

Câu 72: Việc bảo vệ rừng và phát triển thủy lợi ở Tây Nguyên có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây? 

 A. Hạn chế khô hạn, giảm hạ thấp mực nƣớc ngầm. 

 B. Bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm. 

 C. Cung cấp gỗ tròn cho công nghiệp chế biến.  

 D. Giảm lũ lụt, xói mòn và sạt lở đất mùa mƣa. 

Câu 73: Vùng Bắc Trung Bộ có thể hình thành cơ cấu nông - lâm - ngƣ nghiệp theo không gian chủ yếu 

do 

 A. hình dạng và đặc điểm cấu trúc lãnh thổ từ đông sang tây. 

 B. có núi ở phía đông, đồng bằng và vùng ven biển phía tây. 

 C. núi hƣớng tây bắc - đông nam, cao ở hai đầu, thấp ở giữa. 

 D. đồng bằng ven biển đất cát, nghèo dinh dƣỡng, ít phù sa. 

Câu 74: Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao 

thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ?  

 A. Tạo ra những thay đổi trong phân bố dân cƣ.  

 B. Giúp đẩy mạnh sự giao lƣu với các vùng khác.  

 C. Nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên, môi trƣờng.  

 D. Làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ.  

Câu 75: Vai trò chủ yếu của rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long là  

 A. cung cấp nguồn lâm sản có nhiều giá trị kinh tế. 

 B. đảm bảo cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai. 

 C. giúp phát triển mô hình kinh tế nông, lâm kết hợp. 

 D. tạo thêm diện tích, môi trƣờng nuôi trồng thủy sản. 

Câu 76: Cho biểu đồ về lúa phân theo mùa vụ nƣớc ta năm 2010 và 2018 
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(Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Sản lƣợng lúa phân theo mùa vụ nƣớc ta. 

B. Diện tích lúa phân theo mùa vụ nƣớc ta 

C. Năng suất lúa phân theo mùa vụ nƣớc ta. 

D. Cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ 

Câu 77: Vị trí trải dài từ xích đạo về chí tuyến Bắc là nhân tố chủ yếu làm cho Biên Đông có 

 A. các dòng biển hoạt động theo mùa khác nhau, biển tƣơng đối kín. 

 B. mƣa nhiều theo mùa và khác nhau theo vùng, đƣờng bờ biển dài.  

 C. các đảo và quần đảo, nhiều rừng ngập mặn và sinh vật phong phú. 

 D. nhiệt độ nƣớc biển cao và tăng từ Bắc đến Nam, nhiều ánh sáng.  

Câu 78: Để khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp có hiệu quả lâu dài, Đông Nam Bộ cần quan 

tâm chủ yếu đến vấn đề nào sau đây? 

 A. Phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật.  

 B. Sử dụng hợp lí số lao động đông và có trình độ. 

 C. Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng.  

 D. Thu hút đầu tƣ về vốn, khoa học và công nghệ. 

Câu 79: Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

là  

 A. cho phép phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao. 
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 B. cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản. 

 C. tạo ra tập quán sản xuất mới cho ngƣời lao động ở địa phƣơng. 

 D. giải quyết việc làm cho ngƣời lao động thuộc các dân tộc ít ngƣời. 

Câu 80: Cho bảng số liệu:  

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ LƢỢNG MƢA CỦA CÀ MAU NĂM 2019 

Để thể hiện nhiệt độ trung bình tháng và lƣợng mƣa của Cà Mau năm 2019, biểu đồ nào sau đây là thích 

hợp nhất? 

 A. Tròn.  B. Đƣờng.  C. Kết hợp. D. Cột.  

 

ĐÁP ÁN 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A D C B A D B A B C 

51 52  53 54 55 56 57 58 59 60 

D C B C D C B C A B 

61 62  63 64 65 66 67 68 69 70 

D D A D B B A B A D 

71 72  73 74 75 76 77 78 79 80 

B A A C B B D C A C 

 

……………………………………… 

ĐỀ SỐ 5. 

Câu 41: Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất ở nƣớc ta hiện nay là 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Lƣợng mƣa 

(mm) 
149,3 0,8 13,1 60,7 205,4 444,8 242,2 464,5 302,5 269,5 110,1 0 

Nhiệt độ (
0
C) 27 27,4 28,6 29,9 29,5 28,5 28,2 27,6 27,9 27,9 27,8 26,5 
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 A. rừng phòng hộ. B. rừng đặc dụng C. rừng sản xuất D. rừng trồng. 

Câu 42: Lũ lên nhanh và rút nhanh là đặc điểm sông ngòi của vùng 

 A. Đồng bằng Sông Cửu Long. B. Đồng bằng Sông Hồng . 

 C. Đông Nam Bộ.  D. Bắc Trung Bộ. 

Câu 43: Ngành công nghiệp ở nƣớc ta cần đi trƣớc một bƣớc so với các ngành khác là 

 A. điện tử. B. hoá chất. C. thực phẩm. D. điện lực. 

Câu 44: Ngành công nghiệp chế biến không đƣợc phân bố chủ yếu ở các đô thị là 

 A. chè, cà phê, cao su. B. rƣợu bia, nƣớc ngọt. 

 C. thịt và các sản phẩm từ thịt. D. Sữa và các sản phẩn từ sữa. 

Câu 45: Thế mạnh của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ là 

 A. đất phù sa. B. nƣớc ngầm. C. thủy năng. D. thủy sản . 

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào có đƣờng biên giới giáp với  

Lào? 

 A. Lạng Sơn. B. Cao Bằng. C. Điện Biên. D. Hà Giang. 

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tƣợng Đà Lạt 

có lƣợng mƣa lớn nhất? 

 A. Tháng VIII. B. Tháng XI. C. Tháng X. D. Tháng IX. 

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Cả? 

 A. Sông Hiếu. B. Sông Đà. C. Sông Cầu. D. Sông Thƣơng. 

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi 

Trƣờng Sơn Nam? 

 A. Kon Tum. B. Đắk Lắk. C. Mơ Nông. D. Lâm Viên. 

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong 

các đô thị dƣới đây? 

 A. Thanh Hóa. B. Quy Nhơn. C. Nha Trang. D. Đà Nẵng. 

Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Đông 

Nam Bộ có  nhóm ngành công nghiệp và xây dựng  chiểm tỉ trọng lớn nhất trong GDP? 

 A. Hồ Chí Minh . B. Biên Hòa. C. Thủ Dầu Một . D. Vũng Tàu . 
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Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây 

công nghiệp lâu năm lớn hơn cây công nghiệp hàng năm? 

 A. Thanh Hóa. B. Quảng Trị. C. Hà Tĩnh. D. Nghệ An. 

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có 

quy mô từ 9 - 40 nghìn tỉ đồng của Đồng bằng Sông Cửu Long? 

 A. Cần Thơ, Long Xuyên.  B. Cà Mau, Long Xuyên. 

 C. Sóc Trăng, Mỹ Tho.  D. Cần Thơ, Cà Mau. 

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lƣơng 

thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô nhỏ? 

 A. Bảo Lộc. B. Đà Nẵng. C. Nha Trang. D. Buôn Mê Thuột. 

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đƣờng số 28 nối Gia Nghĩa với nơi nào 

sau đây? 

 A. Đà Lạt. B. Buôn Mê Thuột. C. Phan Thiết. D. Đồng Xoài. 

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vƣờn quốc gia nào sau đây thuộc tỉnh Ninh 

Bình? 

 A. Ba Bể. B. Cúc Phƣơng. C. Bái Tử Long. D. Cát Tiên. 

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy  thuộc 

tỉnh nào sau đây? 

 A. Cao Bằng. B. Hà Giang. C. Lào Cai. D. Lai Châu. 

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh nào sau đây có ngành công nghiệp 

khai thác thiếc? 

 A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. 

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết thành phố  Đà Lạt  nằm trên cao nguyên 

nào sau đây của Tây Nguyên? 

 A. Kom Tum  . B. Di Linh . C. Lâm Viên. D. Mơ Nông . 

Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, trung tâm công nghiệp nào sau đây của Đồng bằng 

Sông Cửu Long  có ngành công nghiệp đóng tàu ? 

 A. Cà Mau . B. Rạch Giá . C. Cần Thơ . D. Sóc Trăng . 

Câu 61: Cho bảng số liệu: 
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LỰC LƢỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016 

(Đơn vị: Nghìn người) 

Quốc gia Phi-lip-pin Xin-ga- po Ma-lai-xi-a Thái Lan 

Lực lƣợng lao động 43361 3673 14668 38267 

Lao động có việc làm 40998 3570 14164 37693 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về tỉ lệ lao động có việc làm của một số quốc 

gia, năm 2016? 

 A. Phi- lip- pin cao hơn Xin- ga –po. B. Ma-lai-xi-a thấp hơn Phi –lip- pin. 

 C. Xin- ga- po cao hơn Thái Lan. D. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a. 

Câu 62: Cho biểu đồ sau: 

 

DÂN SỐ CỦA PHI-LIP-PIN, XIN-GA-PO VÀ THÁI LAN, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số dân của các nƣớc, giai đoạn 2010 - 2016? 

 A. Phi-lip-pin tăng nhiều nhất. B. Xin-ga-po tăng chậm nhất. 

 C. Thái Lan tăng nhanh nhất. D. Thái Lan tăng ít nhất. 

Câu 63: Vị trí nƣớc ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có 

 A. gió mùa Đông Bắc hoạt động vào mùa đông. B. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm. 

 C. tổng lƣợng mƣa lớn, độ ẩm không khí cao. D. một mùa có mƣa nhiều và một mùa mƣa ít. 
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Câu 64: Các thành phố, thị xã ở nƣớc ta dân cƣ tập trung đông đúc là do có 

 A. ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển. B. thủy sản, trồng trọt, khí hậu thích hợp . 

 C. nông nghiệp gắn với hoạt động xuất khẩu. D. du lịch, hoạt động trồng trọt, chăn nuôi. 

Câu 65: Đặc điểm của đô thị hóa ở nƣớc ta hiện nay 

 A. có cơ sở hạ tầng hiện đại, diễn ra nhanh. B. đều có qui mô rất lớn, phân bố đồng đều. 

 C. nhiều loại khác nhau, phân bố không đều. D. tỉ lệ dân số thành thị giảm, trình độ cao. 

Câu 66: Cơ cấu sản phẩm công nghiệp ở nƣớc ta chuyển biến theo hƣớng 

 A. tăng tỉ trọng những sản phẩm tiểu thủ công nghiệp.  

 B. tăng tỉ trọng những loại sản phẩm thô sơ, sơ chế. 

 C. tăng tỉ trọng các sản phẩm công nghiệp khai thác.  

 D. tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp có chất lƣợng. 

Câu 67: Ngành chăn nuôi nƣớc ta hiện nay 

 A. chủ yếu chăn nuôi gia súc lớn. B. hiệu quả cao, tƣơng đối ổn định. 

 C. giảm tỉ trọng sản phẩm giết thịt. D. phân bố đồng đều khắp các vùng. 

Câu 68: Ngành lâm nghiệp của nƣớc ta hiện nay 

 A. có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế các tỉnh. B. chủ yếu là rừng đặc dụng và rừng sản xuất. 

 C. hiệu quả cao trong phát triển du lịch sinh thái. D. chủ yếu khai thác, chế biến gỗ và lâm sản. 

Câu 69: Giao thông vận tải đƣờng sông nƣớc ta 

A. đƣợc khai thác trên tất cả hệ thống sông. 

B. có mạng lƣới phủ rộng khắp tất cả các vùng. 

C. chỉ tập trung ở một số hệ thống sông chính. 

D. phát triển khá nhanh, cơ sở vật chất hiện đại. 

Câu 70: Các bãi triều, đầm phá, cánh rừng ngập mặn ven biển ở nƣớc ta là tiềm năng để phát triển 

A. khai thác khoáng sản và hoạt động du lịch. 

B. khai thác khoáng sản và giao thông vận tải. 

C. trồng rừng ngập mặn và khai thác thủy sản. 

D. nuôi trồng thủy sản nƣớc mặn và nƣớc lợ. 
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Câu 71: Nƣớc ta xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chủ yếu dựa vào 

 A. nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, nguyên liệu phong phú. 

 B. lợi thế về nguyên liệu và nguồn lao động trong nƣớc. 

 C. nhu cầu của thị trƣờng và trình độ lao động ngƣời dân. 

 D. chính sách của Nhà nƣớc và nguồn nguyên liệu sẵn có. 

Câu 72: Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm ở Đồng 

bằng sông Hồng hiện nay là 

 A. thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn, thu hút mạnh vốn đầu tƣ. 

 B. nguồn lao động dồi dào, thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn. 

 C. cơ cấu ngành đa dạng, nguồn nguyên liệu phong phú. 

 D. cơ sở nguyên liệu phong phú, thị trƣờng tiêu thụ lớn. 

Câu 73: Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là 

 A. tiến hành cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác.  

 B. mở rộng diện tích canh tác, phát triển thủy lợi. 

 C. phát triển thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.  

 D. thay đổi cơ cấu cây trồng, tiến hành cải tạo đất. 

Câu 74: Vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản ở Tây Nguyên là 

 A. khai thác thật hợp lí đi đôi với trồng mới rừng. 

 B. tăng cƣờng giao đất, giao rừng cho ngƣời dân. 

 C. đẩy mạnh chế biến, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn. 

 D. tích cực ngăn chặn nạn chặt phá rừng tự nhiên. 

Câu 75: Giải pháp chủ yếu phát huy thế mạnh tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long là 

 A. khai hoang, trồng cây ăn quả và phát triển kinh tế biển. 

 B. chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải tạo đất và bảo vệ rừng. 

 C. phát triển công nghiệp chế biến và thúc đẩy xuất khẩu. 

 D. đẩy mạnh trồng cây hoa màu và trồng rừng ngập mặn. 

Câu 76: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của nƣớc ta giai đoạn 1995 - 2017: 
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(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

 A. Giá trị xuất nhập khẩu.  B. Cơ cấu xuất nhập khẩu. 

 C. Quy mô xuất nhập khẩu. D. Cán cân xuất nhập khẩu. 

Câu 77: Các nhân tố nào sau đây là chủ yếu tạo nên mùa mƣa ở Trung Bộ nƣớc ta? 

 A. Gió mùa Đông Bắc, gió Tây, áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới. 

 B. Gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, gió đông bắc và bão. 

 C. Tín phong bán cầu Bắc, gió Tây, bão và dải hội tụ nhiệt đới. 

 D. Tín phong bán cầu Bắc, gió tây nam, áp thấp nhiệt đới, bão. 

Câu 78: Tài nguyên rừng ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay bị suy thoái chủ yếu là do 

 A. độ dốc của địa hình lớn gây hại đến môi trƣờng rừng. 

 B. có lƣợng mƣa trong vùng ngày càng bị giảm sút nhiều. 

 C. khai thác khoáng sản để phục vụ cho phát triển kinh tế. 

 D. tình trạng nạn du canh du cƣ của đồng bào còn diễn ra. 

Câu 79: Ý nghĩa chủ yếu phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung bộ là 

 A. tăng vai trò trung chuyển của vùng. B. đẩy mạnh sự giao lƣu giữa các tỉnh. 

 C. tạo thế mở cửa và phân công lao động. D. tăng cƣờng quan hệ với các  nƣớc. 

Câu 80: Cho bảng số liệu: 

Cho bảng số liệu: Diện tích và sản lƣợng hồ tiêu nƣớc ta giai đoạn 2010-2017 

Năm 2010 2014 2015 2017 
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Diện tích (nghìn ha) 51,3 85,6 101,6 152,0 

Sản lƣợng (nghìn tấn) 105,4 151,6 176,8 241,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trƣởng diện tích và sản lƣợng hồ tiêu của nƣớc ta giai đoạn 

2010-2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 

 A. Miền. B. Đƣờng. C. Tròn. D. Kết hợp. 

 

ĐÁP ÁN 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A B D A C C A A D D 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

D D D A C B B C C B 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

D A B A C D C A C D 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

B D C C B A B D C B 

 

………………HẾT…………………. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trƣờng học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng đƣợc biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trƣờng Đại học và các trƣờng chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trƣờng ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trƣờng PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trƣờng 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chƣơng trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tƣ duy, nâng cao thành tích học tập ở trƣờng và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dƣỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc Bá 

Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tƣ 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

